
 

 

 

 

 

 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN 

   PHƯỜNG TRẢNG bOM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ THẢO 

 

Trảng Bom, ngày 12  tháng 11  năm 2026 
 

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

 

Tiêu 

chí, chỉ 

tiêu tiếp 

cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

Kết quả 

tự đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu 

chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 
Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

  (1) (2) (3) (4)  

Tiêu chí 

1 

Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Đạt 03/03 

chỉ tiêu 

 Đạt 

03/03 chỉ 

tiêu 

  

Chỉ tiêu 

1 

Văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND cấp xã 

được ban hành đúng thời hạn 

và đúng quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật  

Đạt 01/01 

nội dung 

 Đạt 

01/01 

nội dung 
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 Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp xã được ban 

hành đúng thời hạn và đúng quy 

định của pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

100% 100% Đạt  1. Nghị Quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 

30 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng nhân dân 

phường Trảng Bom ban hành Quy chế làm 

việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân 

dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại 

biểu Hội đồng nhân dân phường Trảng Bom 

khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. 

- Văn bản số 08/CV-VHXH ngày 

17/04/2026 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị 

quyết Quy chế làm việc của HĐND,Thường 

trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu 

HĐND và đại biểu HĐND phường Trảng 

Bom khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 

- Văn bản số 09/CV-VHXH ngày 

22/04/2026 về việc đề nghị thẩm tra Nghị 

quyết Quy chế làm việc của HĐND,Thường 

trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu 

HĐND và đại biểu HĐND phường Trảng 

Bom khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 

- Báo cáo số 18/BC-VHXH ngày 22 tháng 4 

năm 2026 của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng 

nhân dân phường Trảng Bom về tổng hợp ý 

kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy chế làm 

việc của Hội đồng nhân dân phường Trảng 

Bom, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. 

- Tờ trình số 03/TTr-VHXH ngày 30/4/2026 

về việc ban hành Nghị quyết về Quy chế làm 

việc của HĐND, Thường trực HĐND, các 

Bn HĐND, Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND 

phường Trảng Bom khóa 1 nhiệm kỳ 2026-
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2031 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân phường tham mưu Văn bản số 

01/HĐND-VP ngày 04/5/2026 về việc đăng 

tải Văn bản quy phạm pháp luật trên công 

báo điện tử thành phố và Văn bản 

02/HĐND-VP ngày 04/5/2026 về việc niêm 

yết công khai, đăng tải các nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân phường trên Trang thông 

tin điện tử của phường Trảng Bom. 

- Văn bản số 20/CV-UBND ngày 22/8/2026 

về việc tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự 

thảo Tờ trình và Quyết định đính chính Nghị 

định số 01/2026/NQ-HĐND ngày 30/4/2026 

của Hội đồng nhân dân phường Trảng Bom 

- Tờ trình số 08/TTr-VHXH ngày 22/8/2026 

về việc ban hành Quyết định đính chính 

Nghị quết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 

30/4/2026 của Hội đồng nhân dân phường 

Trảng Bom  

- Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 

22/8/2026 về việc đính chính Nghị quyết số 

01/2026/NQ-HĐND ngày 30/4/2026 của Hội 

đồng nhân dân phường 

2. Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Trảng Bom ban hành Quy chế làm 

việc của Ủy ban nhân dân phường Trảng 

Bom nhiệm lỳ 2026-2031. 

- Văn bản số 396/VP ngày 21/4/2026 cảu 

Văn phòng HĐND và UBND về việc lấy ý 
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kiến thẩm định và góp ý dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế làm việc của UBND 

phường Trảng Bom 

- Văn bản số 05/VP ngày 30/4/2026 của Văn 

phòng HĐND và UBND phường về tổng 

hợp ý kiến thẩm định và góp ý dự thảo Quyết 

định Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

phường Trảng Bom, nhiệm kỳ 2026-2031 

- Tờ trình số 01/TTr-VHXH ngày 30/4/2026 

về việc ban hành Quyết định về Quy chế làm 

việc của UBND phường Trảng Bom nhiệm kỳ 

2026-2031 

- Thông cáo báo chí số 65/TB-UBND ngày 

08/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường Trảng Bom. 

3. Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND ngày 

18 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Trảng Bom ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai 

- Văn bản số 06/VP ngày 06/5/2026 của Văn 

phòng HĐND và UBND phường về việc xin 

ý kiến về dự thảo Quyết định quy định về 

chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ 

chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường Trảng Bom 

- Văn bản số 24/VP ngày 11/5/2026 về việc 

tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
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và Đô thị phường Trảng Bom 

- Báo cáo số 02/BC-VP ngày 06/5/2026 báo 

cáo thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn 

cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị phường Trảng Bom 

4. Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Trảng Bom ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Trạm y tế phường Trảng Bom 

- Văn bản số 268/VP ngày 30/7/2026 về việc 

góp ý dự thảo Quyết định và Quy định về 

chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và hoạt động của Trạm y tế phường 

Trảng Bom 

-Văn bản số 347/VP ngày 17/8/2026 của Văn 

phòng HĐND-UBND về việc tổng hợp ý 

kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo 

Quyết định và Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của Trạm y tế phường. 

- Văn bản số 369/VP ngày 22/8/2026 của 

Văn phòng HĐND-UBND về việc xin ý kiến 

góp ý với dự thảo Báo cáo thẩm định văn 

bản quy phạm pháp luật. 

-  Văn bản số 385/VP ngày 26/08/2026 của 

Văn phòng HĐND-UBND về việc tổng hợp 

ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự 

thảo Báo cáo  

- Báo cáo số 51/BC-VP ngày 26/8/206 của 
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Văn phòng HĐND và UBND phường báo 

cáo Thẩm định dự thảo Quyết định và Quy 

định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trạm y tế phường. 

- Tờ trình số 68/TTr-VHXH ngày 04/9/2026 

dự thảo Quyết định ban hành Quy định về 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trạm y tế phường. 

5. Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Trảng Bom ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp phường Trảng Bom. 

- Văn bản số 237/VP ngày 23/7/2026 của 

Văn phòng HĐND và UBND phường về 

việc góp ý dự thảo Quyết định và Quy định 

về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp phường Trảng Bom. 

- Văn bản số 305/VP ngày 10/08/2026 của 

Văn phòng HĐND-UBND phường về việc 

Tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến 

góp ý dự thảo Quyết định và Quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp phường Trảng Bom 

- Văn bản số 368/VP ngày 22/08/2026 của 

Văn phòng HĐND-UBND phường về việc 

xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo 

thẩm định Văn bản QPPL 
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-Văn bản số 390/VP ngày 26/08/2026 của 

Văn phòng HĐND-UBND phường về việc 

Tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến 

góp ý dự thảo Báo cáo thẩm định  dự thảo 

Quyết định và Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm dịch vụ tổng hợp 

phường Trảng Bom 

- Báo cáo số 51/BC-VP ngày 26/8/206 của 

Văn phòng HĐND và UBND phường báo 

cáo Thẩm định Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm dịch vụ tổng hợp 

phường Trảng Bom 

 - Tờ trình số 72/TTr-VP ngày 07/9/2026 về 

việc ban hành Quyết định ban hành Quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp phường Trảng Bom 

- UBND phường đã ban hành 01 Quyết định 

số 01/2026/QĐ-UBND ngày 02/04/2026 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trạm y tế xã Trảng 

Bom tỉnh Đồng Nai tuy nhiên qua rà soát 

UBND phường đã ban hành Quyết định số 

03/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 

2026 của Ủy ban nhân dân phường Trảng 

Bom thay thế Quyết định số01/2026/QĐ-

UBND ngày 02/04/2026 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trạm y tế  phường . 
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- Thông cáo báo chí đăng Trang Thông tin 

điện tử phường Trảng Bom 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-

ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-

lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-

truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-

dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-

bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-

nhiem-ky-2026-2031 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-

ban/detail/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-

lam-viec-cua-Uy-ban-nhan-dan-phuong-

Trang-Bom-nhiem-ky-2026-2031 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 

2 

Dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND, UBND 

cấp xã được truyền thông 

trong quá trình xây dựng theo 

quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật  

Đạt 01/01 

nội dung 

100% Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định của UBND 

cấp xã được truyền thông trong 

quá trình xây dựng theo quy 

định của pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

100% 100% Đạt - Văn bản số 203/VHXH ngày 23/3/2026 của 

Phòng Văn hóa xã hội về việc góp ý dự thảo 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm y tế 

xã Trảng Bom tỉnh Đồng Nai (nay là phường 

Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) 

 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Uy-ban-nhan-dan-phuong-Trang-Bom-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Uy-ban-nhan-dan-phuong-Trang-Bom-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Uy-ban-nhan-dan-phuong-Trang-Bom-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Uy-ban-nhan-dan-phuong-Trang-Bom-nhiem-ky-2026-2031


9 

- Văn bản số 08/CV-VHXH ngày 

17/04/2026 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị 

quyết Quy chế làm việc của HĐND,Thường 

trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu 

HĐND và đại biểu HĐND phường Trảng 

Bom khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 (kèm Dự 

thảo Nghị quyết) 

- Văn bản số 396/VP ngày 21/4/2026 cảu 

Văn phòng HĐND và UBND về việc lấy ý 

kiến thẩm định và góp ý dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế làm việc của UBND 

phường Trảng Bom (kèm Dự thảo Nghị 

quyết) 

- Văn bản số 06/VP ngày 06/5/2026 của Văn 

phòng HĐND và UBND phường về việc xin 

ý kiến về dự thảo Quyết định quy định về 

chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ 

chức của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường Trảng Bom (kèm Dự thảo Nghị 

quyết) 

- Văn bản số 268/VP ngày 30/7/2026 về việc 

góp ý dự thảo Quyết định và Quy định về 

chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và hoạt động của Trạm y tế phường 

Trảng Bom (kèm Dự thảo Nghị quyết) 

-Văn bản số 237/VP ngày 23/7/2026 của Văn 

phòng HĐND và UBND phường về việc góp 

ý dự thảo Quyết định và Quy định về chức 

năng nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và hoạt động của Trung tâm dịch vụ tổng 

hợp phường Trảng Bom (kèm Dự thảo Nghị 
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quyết) 

Đườnglink: 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-

kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-

sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-

chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-

chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-dich-vu-

tong-hop-phuong-Trang-Bom-13/ 

 TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH DỰ 

THẢO QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN 

HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY 

BAN NHÂN DÂN XÃ TRẢNG BOM, 

TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2026 – 2031 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-

kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-

sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-

chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-

chuc-va-hoat-dong-cua-Tram-Y-te-phuong-

Trang-Bom-14/ 

 

- Trong quá trình soạn thảo đã ban hành các 

Văn bản quy phạm pháp luật UBND phường 

lấy ý kiến của các cơ quan, ban ngành được 

truyền thông rộng rãi, việc truyền thông dự 

thảo văn bản Quy phạm pháp luật được thực 

hiện trong quá trình xây dựng văn bản, trước 

thời điểm HĐND, UBND phường thông qua, 

ban hành văn bản, bảo đảm tạo điều kiện để 

cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý 

kiến  (hồ sơ minh chứng chỉ tiêu 1, tiêu chí 

1). 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-dich-vu-tong-hop-phuong-Trang-Bom-13/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-dich-vu-tong-hop-phuong-Trang-Bom-13/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-dich-vu-tong-hop-phuong-Trang-Bom-13/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-dich-vu-tong-hop-phuong-Trang-Bom-13/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-dich-vu-tong-hop-phuong-Trang-Bom-13/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-dich-vu-tong-hop-phuong-Trang-Bom-13/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/TRUYEN-THONG-CHINH-SACH-DU-THAO-QUYET-DINH-VE-VIEC-BAN-HANH-QUY-CHE-LAM-VIEC-CUA-UY-BAN-NHAN-DAN-XA-TRANG-BOM-TINH-DONG-NAI-NHIEM-KY-2026-2031-11/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/TRUYEN-THONG-CHINH-SACH-DU-THAO-QUYET-DINH-VE-VIEC-BAN-HANH-QUY-CHE-LAM-VIEC-CUA-UY-BAN-NHAN-DAN-XA-TRANG-BOM-TINH-DONG-NAI-NHIEM-KY-2026-2031-11/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/TRUYEN-THONG-CHINH-SACH-DU-THAO-QUYET-DINH-VE-VIEC-BAN-HANH-QUY-CHE-LAM-VIEC-CUA-UY-BAN-NHAN-DAN-XA-TRANG-BOM-TINH-DONG-NAI-NHIEM-KY-2026-2031-11/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/TRUYEN-THONG-CHINH-SACH-DU-THAO-QUYET-DINH-VE-VIEC-BAN-HANH-QUY-CHE-LAM-VIEC-CUA-UY-BAN-NHAN-DAN-XA-TRANG-BOM-TINH-DONG-NAI-NHIEM-KY-2026-2031-11/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/TRUYEN-THONG-CHINH-SACH-DU-THAO-QUYET-DINH-VE-VIEC-BAN-HANH-QUY-CHE-LAM-VIEC-CUA-UY-BAN-NHAN-DAN-XA-TRANG-BOM-TINH-DONG-NAI-NHIEM-KY-2026-2031-11/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Tram-Y-te-phuong-Trang-Bom-14/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Tram-Y-te-phuong-Trang-Bom-14/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Tram-Y-te-phuong-Trang-Bom-14/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Tram-Y-te-phuong-Trang-Bom-14/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Tram-Y-te-phuong-Trang-Bom-14/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/lay-y-kien-nhan-dan/detail/Truyen-thong-chinh-sach-du-thao-Quyet-dinh-va-Quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Tram-Y-te-phuong-Trang-Bom-14/
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- 06/06 VBQPPL được truyền thông  

- Sau khi văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND, của HĐND phường đã ban hành 

thông cáo báo chí đồng thời đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử phường Trảng Bom 

tại đường link:  

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-

ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-

lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-

truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-

dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-

bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-

nhiem-ky-2026-2031 

 

 

 

Chỉ tiêu 

3 

Thực hiện tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND cấp xã theo 

quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật  

Đạt 01/01 

nội dung 

100% Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, 

Quyết định của UBND cấp xã 

được thực hiện tự kiểm tra theo 

quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 

100% 100% Đạt - Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08 tháng 

01 năm 2026 cũa Ủy ban nhân dân phường 

Trảng Bom Kế hoạch thực hiện công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn xã Trảng Bom 

(nay là phường Trảng Bom) năm 2026 

- Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 29 tháng 

9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã  Trảng 

 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031


12 

Bom (nay là phường Trảng Bom) tổng rà 

soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Trảng Bom (nay là phường 

Trảng Bom). 

- Văn bản số 1440/UBND-VP ngày 

29/06/2026 về việc thực hiện nhiệm vụ tổng 

rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

- Văn bản số 158/UBND-VP ngày 

12/01/2026 về việc triển khai thực hiện Văn 

bản số 85/STP-XDPBPL ngày 08/01/2026 

của Sở Tư pháp về hướng dẫn xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 

18/06/2026 kết quả xây dựng kiểm tra rà soát 

và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 

- Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 

28/04/2026 rà soát hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến Luật lý lịch 

Tư pháp 

- Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 16/01/2026 

kết quả thực trạng công tác soạn thảo văn 

ban quy phạm pháp luật và các giải pháp 

nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luậ theo hướng thí điểm mô hình 

soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tập 

trung chuyên nghiệp trong thời gian tới 

- Báo cáo số: 501/BC-UBND ngày 20 tháng 

10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường 

Trảng Bom Báo cáo về Tổng rà soát hệ 
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thống văn bản quy phạm pháp luật của UBND 

phường Trảng Bom 

- - Báo cáo số 556/BC-UBND ngày 

05/11/2026 của UBND phường tổng kết 

công tác Tư pháp năm 2026 và nhiệm vụ 

giải pháp công tác  tư pháp năm 2027. 

 

Tiêu chí 

2 

Tiếp cận thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 07/07 

chỉ tiêu 

    

Chỉ tiêu 

1 

Thực hiện lập, cập nhật, đăng 

tải (hoặc niêm yết) Danh mục 

thông tin phải được công khai 

và Danh mục thông tin công 

dân được tiếp cận có điều kiện 

theo quy định của pháp luật về 

tiếp cận thông tin 

Đạt 02/02 

nội dung 

 Đạt 

02/02 

nội dung 

  

 1. Thực hiện lập, cập nhật Danh 

mục thông tin phải được công 

khai, Danh mục thông tin công 

dân được tiếp cận có điều kiện  

Có Danh 

mục thông 

tin theo 

quy định 

của pháp 

luật và cập 

nhật 

thường 

xuyên 

- Đã  

lập, cập 

nhật 

Danh 

mục 

thông 

tin và 

ban 

hành 

văn bản 

công 

khai; 

 

Đạt - Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 21 tháng 

9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường 

Trảng Bom kế hoạch triển khai thi hành Luật 

tiếp cận thông tin trên địa bàn phường Trảng 

Bom. 

- Văn bản số 3719/UBND-TCD ngày 

30/09/2026 về việc lấy ý kiến đối với dự 

thảo Quyết định ban hành Quy chế, Quy chế 

cung cấp thông tin của công dân, Thông báo 

Danh mục thông tin phải được công khai và 

thông tin công dân được tiếp cận có điều 

kiện, Phụ lục danh mục thông tin. 

-  Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 10 năm 2026 về việc ban hành Quy 
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chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy 

ban nhân dân phường Trảng Bom (kèm phụ 

lục 1 và phụ lục 2) 

- Thông báo số 733/TB–UBND ngày 12 

tháng 10 năm 2026 Công khai thông tin, đầu 

mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của 

Ủy ban nhân dân phường Trảng Bom, thành 

phố Đồng Nai 

- Thông báo số 759/TB ngày 20 tháng 10 

năm 2026 về Danh mục thông tin phải được 

công khai và thông tin công dân được tiếp 

cận có điều kiện. 

2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh 

mục thông tin  

Đăng tải 

Danh mục 

thông tin 

- Đã 

đăng tải 

Danh 

mục 

thông 

tin trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử của 

phường 

Đạt -  Đăng tải công khai các thông tin phải được 

công khai theo quy định của pháp luật về tiếp 

cận thông tin điện tử phường Trảng Bom 

Link:  

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/th

ong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ubnd-phuong-

trang-bom-cong-khai-danh-muc-thong-tin-

phai-duoc-cong-khai-va-thong-tin-cong-

dan-duoc-tiep-can-co-dieu-kien-2601.html 

https://www.facebook.com/phongvhxhtrang

bom/ 

https://www.facebook.com/groups/thongtin

xatrangbom 

 

 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ubnd-phuong-trang-bom-cong-khai-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-thong-tin-cong-dan-duoc-tiep-can-co-dieu-kien-2601.html
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ubnd-phuong-trang-bom-cong-khai-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-thong-tin-cong-dan-duoc-tiep-can-co-dieu-kien-2601.html
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ubnd-phuong-trang-bom-cong-khai-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-thong-tin-cong-dan-duoc-tiep-can-co-dieu-kien-2601.html
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ubnd-phuong-trang-bom-cong-khai-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-thong-tin-cong-dan-duoc-tiep-can-co-dieu-kien-2601.html
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ubnd-phuong-trang-bom-cong-khai-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-thong-tin-cong-dan-duoc-tiep-can-co-dieu-kien-2601.html
https://www.facebook.com/phongvhxhtrangbom/
https://www.facebook.com/phongvhxhtrangbom/
https://www.facebook.com/groups/thongtinxatrangbom
https://www.facebook.com/groups/thongtinxatrangbom
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Chỉ tiêu 

2 

Thực hiện công khai văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp xã sau khi ban hành 

theo quy định của pháp luật về 

tiếp cận thông tin  

Đạt 01/01 

nội dung 

100% Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, 

Quyết định của UBND cấp xã 

sau khi ban hành được công 

khai theo quy định của pháp 

luật về tiếp cận thông tin.  

 

100% 100% Đạt - Đăng tải công khai 01 Nghị quyết của 

HĐND và 05 Quyết định quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân phường Trảng 

Bom (01 Quyết định đã ban hành Quyết định 

thay thế) 

- Văn bản số 01/HĐND-VP ngày 04/5/2026 

về việc đề nghị đăng tải văn bản quy phạm 

pháp luật trên công báo điện tử thành phố 

- Văn bản số 02/HĐND-VP ngày 04/5/2026 

về việc niêm yết công khai, đăng tải các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường 

Trảng Bom trên Trang thông tin điện tử 

phường Trảng Bom 

phường Trảng Bom tại đường link:  

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-

ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-

lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-

truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-

dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-

bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-

nhiem-ky-2026-2031 

 

 

 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thuong-truc-HDND-cac-Ban-cua-Hoi-dong-nhan-dan-To-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-dai-bieu-HDND-phuong-Trang-Bom-khoa-I-nhiem-ky-2026-2031
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Chỉ tiêu 

3 

Thực hiện cung cấp thông tin 

theo yêu cầu theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin 

Đạt 01/01 

nội dung 

100% Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 Tỷ lệ thông tin được cung cấp 

theo yêu cầu kịp thời, chính xác, 

đầy đủ, đúng hình thức theo quy 

định pháp luật. 

100% 100% Đạt - Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 10 năm 2026 về việc ban hành Quy 

chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy 

ban nhân dân phường Trảng Bom 

- Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung 

cấp thông tin. 

- Báo cáo số 541/BC-UBND ngày 

02/11/2026 của UBND phường về việc báo 

cáo kết quả cung cấp thông tin năm 2026 

trên địa bàn phường Trảng Bom 

- Sổ yêu cầu cung cấp thông tin 

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin  

 

 

Chỉ tiêu 

4 

Ban hành và tổ chức thực hiện 

kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hằng năm theo quy 

định của pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 02/02 

nội dung 

 Đạt 

02/02 

nội dung 
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 1. Ban hành kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật hằng năm 

theo quy định của pháp luật về 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

Kế hoạch 

được ban 

hành đáp 

ứng yêu 

cầu về nội 

dung và 

thời hạn 

theo kế 

hoạch, văn 

bản chỉ 

đạo, hướng 

dẫn của 

UBND cấp 

tỉnh hoặc 

trong 07 

(bảy) ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

UBND cấp 

tỉnh ban 

hành kế 

hoạch 

trong 

trường hợp 

UBND cấp 

tỉnh không 

có yêu cầu 

về thời hạn 

Kế 

hoạch 

được 

ban 

hành 

trước 

ngày 

24/01/2

026 

Đạt - Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 

16/01/2026 của UBND xã (nay là UBND 

phường) về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật (hoàn thành trước 

24/01/2026, UBND thành phố giao) 

-  

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật hằng năm 

100% 100% Đạt - Ban hành Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 

16/01/2026 đối với hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật gồm 20 hoạt động, nhiệm vụ.  
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 -  Đã tổ chức triển khai, phối hợp triển khai 

đầy đủ 20/20  hoạt động, nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 

100%. 

- Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 

17/10/2025 về việc thành lập Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã Trảng 

Bom. 

- Quyết định số 1249/QĐ-HĐPH ngày 

21/10/2025 về ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật xã Trảng Bom. 

- Giấy mời số 143/GM-UBND ngày 

09/12/2025 về tham dự Hội nghị tuyên 

truyền phổ biến pháp luật về lao động, an 

toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, công tác phòng cháy chữa cháy 

tình hình ANTT cho người sử dụng lao động 

trong các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên 

địa bàn xã Trảng Bom năm 2025. 

- Thông báo số 381/TB-UBND ngày 

15/12/2025  của UBND phường về dự hội 

nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên tuyên 

truyền viên pháp luật Quý IV/2025. 

- Kế hoạch số 144/KH-CAX ngày 

18/12/2025 của Công an xã Trảng Bom (nay 

là công an phường Trảng Bom) triển khai 

thực hiện “Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh 

phòng, chống hoạt động tội phạm trên không 

gian mạng” trên địa bàn xã Trảng Bom. 

- Kế hoạch số 59 /KH-UBND ngày 

06/01/2026 của UBND phường thông tin 
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tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính cơ 

chế một cửa liên thông xã Trảng Bom năm 

2026. 

- - Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 15/01/2026 

của UBND xã Trảng Bom (nay là UBND 

phường Trảng Bom) sơ kết 2 năm thực hiện 

Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn xã Trảng 

Bom 

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

08/01/2026 của UBND xã Trảng Bom thực 

hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã 

Trảng Bom năm 2026 

- Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 

10/02/2026 của UBND xã Trảng Bom thông 

tin, truyền truyền cải cách hành chính ngành 

Tư pháp năm 2026 trên địa bàn xã Trảng 

Bom. 

- Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

16/01/2026 của UBND xã thực hiện truyền 

thông, phổ biến các Luật, nghị quyết được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại ky họp thứ 

10 trên địa bàn xã 

- Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 

11/02/2026 của UBND xã Trảng Bom (nay 

là UBND phường Trảng Bom) theo dõi việc 
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thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026 trên địa 

bàn xã Trảng Bom 

- Kế hoạch số 21-KH/ĐTN ngày 05/3/2026 

của Ban chấp hành đoàn xã Trảng Bom (nay 

là phường Trảng Bom) tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong thanh thiếu nhi trên địa bàn xã Trảng 

Bom năm 2026 

- - Văn bản số 1012/UBND-VP ngày 

10/3/2026 của UBND phường về việc phối 

hợp thông tin chia sẻ, lan tỏa Video tuyên 

truyền quy định về bầu cử. 

- - Văn bản số 1065/UBND-KT ngày 

12/03/2026 của UBND xã Trảng Bom về 

việc tuyên truyền tác hạ của thuốc lá trên hệ 

thống loa truyền thanh và các trang thông tin 

điện tử của phường 

- - Văn bản số 1662/UBND-VP ngày 

13/4/2025 của UBND xã Trảng Bom (nay là 

UBND phường Trảng Bom) về việc triển 

khai thực hiện Văn bản số 5397/UBND-NC 

ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc xây dựng quản lý khai thác Tủ sách 

pháp luật điện tử Quốc gia, Tủ sách pháp luật 

của lực lượng vũ trang. 

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/3/2026 

của UBND xã Trảng Bom (nay là UBND 

phường Trảng Bom) tuyên truyền,  phổ biến, 

giáo dục về phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn xã Trảng Bom năm 2026. 

- Văn bản số 1762/UBND-VP ngày 
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16/4/2026 của UBND phường về  triển khai 

thực hiện Văn bản số 1679/CV-HĐPH ngày 

07/4/2026 của HĐPHPBGDPL tỉnh Đồng 

Nai liên quan đến tăng cường tuyên truyền 

phổ biên pháp luật về thi hành án hình sự. 

- - Văn bản số 1862/UBND-VP ngày 

21/4/2026 của UBND phường về việc triển 

khai thực hiện Văn bản số 1858/HĐPH ngày 

14/4/2026 của HĐPHPBGDPL tỉnh Đồng 

Nai về đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sự 

kiện thành lập thành phố Đồng Nai. 

-  Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 

06/5/2026 của UBND phường Trảng Bom 

thực hiện đề án “Tuyên truyền giáo dục, vận 

động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một 

số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ giai 

đoạn 2017-2027” năm 2026. 

- Kế hoạch 03/KH-UBND ngày 06/5/2026 

của UBND xã (nay là UBND phường) thực 

hiện Đề án “ Chuyển đổi số trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-

2030” trong năm 2026 trên địa bàn phường 

Trảng Bom 

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20/5/2026 

của UBND phường triển khai thực hiện đề 

án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luẩ, truyên truyền viên pháp luật 

thực hiện phổ biến, giáo dục, pháp luật tại 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai (nay là thành phố Đồng Nai) 
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- - Văn bản số 522/UBND-VP ngày 25/5/2026 

của UBND phường về việc phát động Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 

2026” 

- Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03/6/2026 

của UBND phường Trảng Bom về tập huấn, 

tuyên truyền, phổ biến các quy định cua pháp 

luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm 

bảo an ninh trên không gian mạng năm 2026. 

- - Giấy mời số 63/GM-UBND ngày 

13/6/2026 của UBND phường tham gia Hội 

nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật lĩnh vực dược, mỹ phẩm và phổ biến 

tuyên truyền về công tác kiểm soát các hoạt 

động hợp pháp liên quan đến ma túy trong 

lĩnh vực y tế năm 2026. 

- Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 16/6/2026 

của UBND phường Trảng Bom triển khai thi 

hành Luật Phòng chống ma túy năm 2025 

trên địa bàn phường Trảng Bom 

- Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 17/6/2026 

của UBND phường Trảng Bom về triển khai 

thi hành Luật Sửa đổi Luật sửa đổi bổ sung 

của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật phòng chống tham nhũng trên địa bàn 

phường Trảng Bom. 

- - Văn bản số 1151/UBND-NC ngày 

17/06/2026 về việc tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiểm tra xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu 
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trí tuệ trên địa bàn phường Trảng Bom 

- - Giấy mời số 72/GM-UBND ngày 

17/06/2026 về tham dự lớp truyền thông 

nâng cao nhận thực về bình đẳng giới phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

cho công nhân, người lao động năm 2026. 

- Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/6/2026 

của UBND phường tập huấn tuyên truyền 

phổ biến các quy định của pháp luật về Luật 

sửa đổi bổ sung của Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật phòng chống 

tham nhũng trên địa bàn phường Trảng Bom 

- - Văn bản số 1248/UBND-VP ngày 

22/6/2026 về việc triển khai thực hiện Văn 

bản số 1038/CV-HĐPH ngày 10/06/2026 củ 

Hội đồng phối hợp phổ biên giáo dục pháp 

luật thành phố Đồng Nai về đẩy mạnh truyền 

thông, phổ biến pháp luật về phòng chống 

mại dâm  

- - Văn bản số 1271/UBND-VP ngày 

22/6/2026 của UBND phường về triển khai 

thực hiện Văn bản số 44/CV-HĐPH ngày 

11/06/2026 của Hội đồng phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật thành phố Đồng Nai về 

việc truyền thông các Luật Nghị quyết được 

Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ 

Nhất 

- Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/6/2026 

của UBND phường Trảng Bom tuyên truyền 

việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn 
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phường Trảng Bom năm 2026. 

- - Văn bản số 1469/UBND-VP ngày 

30/6/2026 về triển khai thực hiện Văn bản số 

1287/CV-HĐPH ngày 18/6/2026 của HĐPH 

phổ biến giáo dục pháp luật thành phố kế 

hoạch tổ chức ngày pháp luật. 

- Văn bản số 2425/UBND-VP ngày 

06/8/2026 của UBND phường về việc triển 

khai thực hiện Văn bản số 2453/STP-

XDPBPL ngày 03/8/2026 của Sở Tư pháp 

thành phố Đồng Nai về việc phối hợp cấp 

phát tài liệu tuyên truyền. 

- Văn bản số 2448/UBND-VP ngày 

07/8/2026 về việc triển khai thực hiện Văn 

bản số 2493/CV-HĐPH ngày 04/8/2026 của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố 

Đồng Nai về đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng 

ngày thế giới phòng chống mua bán người. 

- - Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 

10/8/2026 triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên 

địa bàn phường Trảng Bom giao đoạn 2026-

20235 giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 

2030 

- - Văn bản số 2769/UBND-VP ngày 

20/8/2026 của UBND phường về phát động 

cuộc thi “ Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật 

trong kỷ nguyên số” 

- - Văn bản số 3052/UBND-VP ngày 

03/9/2026 về triển khai thực hiện Văn bản số 

6919/UBND-NC ngày 06/8/2026 của UBND 
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thành phố Đồng Nai về nâng cao chất lượng 

đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên pháp 

luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi 

- - Giấy mời số 207/GM-UBND ngày 

04/09/2026 của UBND phường tham dự Hội 

nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của 

pháp luật Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, 

Luật Tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật phòng chống tham nhũng trên 

địa bàn phường Trảng Bom. 

- Văn bản số 3300/UBND-VP ngày 

15/9/2026 của UBND phường về tăng cường 

công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 

TT An toàn giao thông đối với học sinh sinh 

viên trên địa bàn  

- Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 

16/09/2026 của UBND phường Trảng Bom 

tổ chức Hội thi “ Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống ma túy” phường Trảng Bom 

năm học 2026-2027 

- Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 

16/09/2026 của UBND phường triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 

06/8/2026 của Chủ tịch UBND thành phố 

Đồng Nai về việc trển khai thi hành Luật Hộ 

tịch số 03/2026/QH16 trên địa bàn phường 

Trảng Bom 

- Văn bản số 3487/BCĐ ngày 21/9/2026 của 

Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển về 

việc triển khai truyền thông chính sách Luật 
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Dân số và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP 

ngày 15/5/2026 của Chính phủ. 

- Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 

23/9/2026 của UBND phường Trảng Bom về 

Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai 

đoạn 2026-2030  trên địa bàn phường Trảng Bom 

- Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 

28/9/2026 của UBND phường triển khai thực 

hiện đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù 

hợp với đối tượng địa bàn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn 

phường giai đoạn 2026-2035. 

- Văn bản số 3665/UBND-VHXH ngày 

28/9/2026 về tăng cường truyền thông chính 

sách Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa 

đổi) 

- - Giấy mời số 251/GM-UBND ngày 

29/9/2026 của UBND phường tham gia Hội 

nghị trực tuyến tập huấn Luật Tư pháp người 

chưa thành niên. 

- Văn bản số 3847/UBND-VP ngày 

05/10/2026 về việc phát động tham gia Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật cho học 

sinh, học viên, sinh viên, sinh viên và thanh 

niên năm 2026”. 

- Văn Bản số 722/TB-UBND ngày 

07/10/2026 về việc phổ biến tuyên truyền 

Hoạt động kết nối tuyển dụng giữa doanh 

nghiệp và người lao động tháng 10 năm 2026. 

- - Giấy mời số 282/GM-UBND ngày 

13/10/2026 về việc tập huấn bồi dưỡng thực 
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hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận 

năm 2026. 

- -  Văn bản số 4150/UBND-KTHTĐT ngày 

15/10/2026 về việc đề nghị tăng cường 

tuyên truyền, phòng ngừa tai nạn điện trong mùa 

mưa bảo. 

- Văn bản số 4287/UBND-VP ngày 

20/10/2026 về việc hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2026. 

- - Thông báo số 794/TB-UBND ngày 

24/10/2026 của UBND phường thời gian tổ 

chức Hội nghị Tuyên truyền, chính sách 

pháp luật về BHXH, BHYT và vận động 

người dân tham gia BHXH, BHYT tự 

nguyên trên địa bàn phường Trảng Bom 

- Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 

26/10/2026 của UBND phường Trảng Bom 

triển khai thi hành Luật Hòa giải cơ sở trên 

địa bàn phường Trảng Bom. 

- - Báo cáo số 574/BC-UBND ngày 

11/11/2026 của UBND phường kết quả thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2027. 

- - Báo cáo số 584/BC-UBND ngày 

12/11/2026 báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” 
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Chỉ tiêu 

5 

Thực hiện chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

Đạt 01/01 

nội dung 

 Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 UBND cấp xã thực hiện ít nhất 

02 (hai) hoạt động về chuyển 

đổi số, ứng dụng công nghệ số 

trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

≥ 02 hoạt 

động 

UBND 

cấp 

phường 

thực 

hiện 

hơn 02 

(hai) 

hoạt 

động về 

chuyển 

đổi số, 

ứng 

dụng 

công 

nghệ số 

trong 

công tác 

phổ 

biến, 

giáo 

dục 

pháp 

luật 

Đạt - Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 

16/4/2026 của UBND xã về chuyển đổi số xã 

Trảng Bom ((nay là UBND phường) 

- Báo cáo số 521/BC-UBND ngày 

27/10/2026 của UBND phường rà soát 

nhiệm vụ, sản phẩm khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đăng ký 

nhiệm vụ, sản phẩm năm 2027 của UBND 

phường Trảng Bom. 

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/5/2026 

của UBND phường thực hiện đề án “Chuyển 

đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn 2025-2030” trong năm 

2026 trên địa bàn phường Trảng Bom 

- Thông báo số 460/TB-BTC ngày 

12/08/2026 của Ban tổ chức cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính khoa 

học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới 

sáng tạo về phát động tham gia cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính, 

khoa học công nghệ, chuyển đổi số và Đổi 

mới sáng tạo “ năm 2026 

- Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 25/8/2026 

của UBND phường kết quả thực hiện 

chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công 

nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công khi thực hiện mô hình 
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chính quyền địa phương 02 cấp tại phường 

Trảng Bom. 

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 

29/9/2026 về việc công nhận kết quả và trao 

giải thưởng các cá nhân, đơn vị đạt giải cuộc 

thi “Cải cách hành chính, khoa học công 

nghệ, chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo” 

năm 2026 

- Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 

16/9/2026 của UBND phường về tổ chức hội 

thi “ Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma 

túy “ phường Trảng Bom năm học 2026-

2027. 

- Xây dựng Trang  facebook: Tuyên truyền 

phổ biến giáo dục phường Trảng Bom 

Đường link: 

https://www.facebook.com/share/1BW

5W5AgU4/?mibextid=wwXIfr 

 

- Ngoài ra UBND phường thực hiện phổ 

biên giáo dục pháp luật trên Trang thông tin 

điện tử của phường. 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/tho

ng-tin-tuyen-truyen/ 

- Có chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên trang tin điện tử của phường và có sự kết 

nối với Cổng Pháp luật Quốc gia. 

  

https://www.facebook.com/share/1BW5W5AgU4/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/1BW5W5AgU4/?mibextid=wwXIfr
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/
https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/
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Chỉ tiêu 

6 

Bảo đảm nguồn lực về con 

người và kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo quy định của 

pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Đạt 03/03 

nội dung 
 Đạt 

03/03 

nội dung 

- Thông báo số 116/TB-VP ngày 09/10/2026 

của Văn phòng HĐND và UBND phường về 

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo, chuyên viên, 

nhân viên cơ quan Văn phòng HĐND và 

UBND phường Trảng Bom 

- Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 

10/8/2026 của UBND về việc công nhận 

Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn 

phường Trảng Bom 

 

 1. UBND cấp xã bố trí công 

chức, tuyên truyền viên pháp 

luật thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, bảo 

đảm cơ sở vật chất, phương tiện 

triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn 

cấp xã 

Bảo đảm 

theo quy 

định của 

Luật Phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật và các 

văn hướng 

dẫn thi 

hành 

- Ban 

hành 

Quyết 

định 

công 

nhận 

tuyên 

truyền 

viên 

pháp 

luật; 

-  Văn 

phòng 

đã dự 

toán 

kinh 

phí chi 

cho 

công 

tác phổ 

biến, 

giáo 

Đạt - Tờ trình số 250/TTr-VP ngày 24/3/2026 

của Văn phòng về việc dự toán kinh phí 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 

16/01/2026. 

- Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 

14/4/2026 của UBND xã Trảng Bom (về 

việc bổ sung chi tiêu dự toán chi ngân sách 

năm 2026 và cấp bổ sung kinh phí từ nguồn 

ngân sách xã cho Văn phòng HĐND và 

UBND xã (nay là UBND phường Trảng Bom) 

- Thông báo số 381/TB-UBND này 

15/12/2025 của UBND xã Trảng Bom (nay 

là UBND phường) về việc dự hội nghị trực 

tuyến tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật quý IV/2025. 

- Giấy mời số 29/TB-UBND này 19/05/2026 

của UBND phường Trảng Bom về việc Dự 

hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật lần thứ nhất. 

- Giấy mời số 176/TB-UBND này 
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dục 

pháp 

luật 

được 

UBND 

phường 

phê 

duyệt 

11/`8/2026 của UBND phường Trảng Bom 

về việc Dự hội nghị trực tuyến tập huấn báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật . 

- Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 10/6/2026 

của UBND phường báo cáo kết quả thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 

tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6  

tháng cuối năm 2026. 

- Báo cáo số 574/BC-UBND ngày 

11/11/2026 của UBND phường kết quả thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2027 

(tài liệu minh chứng chỉ tiêu 4) 

- Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực 

hiện 100% số nhiệm vụ. UBND phường đã 

bố trí kinh phí thực hiện cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của 

UBND phường là 34.290.000 đồng  

2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật đã ban hành được bố trí 

kinh phí bảo đảm triển khai 

thực hiện 

100% 100% Đạt  

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp 

luật được tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng 

≥ 90% 100% Đạt UBND phường có 39 tuyên truyền viên pháp 

luật. Hiện đã có 39/39 (Quyết định công 

nhận). Các tuyên truyền viên được tham gia 
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phổ biến, giáo dục pháp luật tập huấn đầy đủ (kèm giấy mời và danh sách 

tham dự đình kèm chứng từ chi cho công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật ) 

Chỉ tiêu 

7 

Thông tin, giới thiệu về trợ 

giúp pháp lý theo quy định của 

pháp luật về trợ giúp pháp lý 

Đạt 03/03 

nội dung 
 Đạt 

03/03 

nội dung 

  

 1. Ban hành kế hoạch truyền 

thông về trợ giúp pháp lý hằng 

năm theo quy định của pháp luật 

về trợ giúp pháp lý 

 

Kế hoạch 

được ban 

hành riêng 

hoặc được 

lồng ghép 

trong các 

kế hoạch 

của UBND 

cấp phường 

Đã ban 

hành 

Kế 

hoạch 

truyền 

thông 

về trợ 

giúp 

pháp lý 

Đạt 
 

UBND phường đã triển khai các thông báo, 

kế hoạch văn bản của cấp trên về giới thiệu 

trợ giúp pháp lý, Kế hoạch truyền thông về 

trợ giúp pháp lý cụ thể: 

- Văn bản số 2985/UBND-VP ngày 

12/11/2025 về việc Triển khai thực hiện chỉ 

đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành 

Long về tổng kết thực hiện chiến dịch pháp 

ký và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp 

lý. 

- Văn bản số 648/UBND-VP ngày 

06/02/2026 của UBND xã (nay là UD 

phường) về việc triển khai thực hiện Văn bản 

số 600/STP- XDPBPL ngày 02/02/2026 

hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần về 

phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. 

- Văn bản số 770/UBND-VP ngày 

13/02/2026 của UBND xã (nay là UD 

phường) về việc triển khai Quyết định ban 

hành kế hoạch triển khai thi hành luật Tương 

trợ pháp lý về dân sự. 

- Văn bản số 842/UBND-VP ngày 26/2/2026 

của UBND xã (nay là UBND phường) về 

triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp 
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lý cho người khuyết tật thuộc diện trợ giúp 

pháp lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là 

thành phố Đồng Nai) 

- Văn bản số 746/UBND-VP ngày 

12/02/2026 của UBND xã (nay là UD 

phường) về việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 235/KH-UBND ngày 31/12/2025 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2026 

- Văn bản số 877/UBND-VP ngày 02/3/2026 

của UBND xã (nay là UBND phường) về 

việc triển khai việc tăng cường công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Văn bản số 1572/UBND-VP ngày 

07/4/2026 của UBND xã (nay là UBND 

phường) về triển khai thực hiện Văn bản số 

1621/STP-XDPBPL ngày 04/4/2026 của Sở 

Tư pháp về triển khai thực hiện Quyết định 

số 868/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển 

khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Văn bản số 1761/UBND-VP ngày 

16/4/2026 của UBND xã Trảng Bom (nay là 

UBND phường) về việc triển khai thực hiện 

văn bản số 1812/STP-BTTP ngày 13/4/2026 

của Sở Tư pháp về triển trai Quyết định số 

25/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của 

UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong quản 

lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. 

- Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 03/7/2026 
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của UBND phường Trảng Bom triển khai 

thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho 

người cao thuổi thuộc diện trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn phường Trảng Bom giai đoạn 

2026-2030. 

- Văn bản số 1852/UBND-VP ngày 

16/7/2026 về việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 158/KH-UBND ngày 14/7/2026 

của UBND thành phố Đồng Nai về triển khai 

thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật trợ giúp pháp lý. 

 

 2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch truyền thông về 

trợ giúp pháp lý hằng năm 

        

100% 100% Đạt Trong năm đã tổ chức triển khai đầy đủ các 

nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch, đạt 

tỉ lệ 100%. 

+ Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ 

giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Đồng 

Nai. 

- Báo cáo số 556/BC-UBND ngày 

05/11/2026 của UBND phường Tổng kết 

công tác Tư pháp năm 2026 và nhiệm vụ giải 

pháp công tác Tư pháp năm 2027. 

 

 

3. Xây dựng chuyên mục chính 

sách, pháp luật về trợ giúp pháp 

lý trên Trang Thông tin điện tử 

của UBND xã 

Có chuyên 

mục chính 

sách, pháp 

luật và 

được cập 

nhật đầy 

đủ, kịp thời 

Đã xây 

dựng 

chuyên 

mục 

chính 

sách, 

pháp 

Đạt - Xây dựng chuyên mục Thông tin trợ giúp 

pháp lý trên Trang thông tin điện tử phường 

Trảng Bom. 

- Cập nhật các thông tin về trợ giúp pháp lý 

trên Trang thông tin điện tử của phường - 

Thông báo về diện người được trợ giúp pháp 

lý trên trang: Tiếp cận thông tin, phổ biến, 
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luật  

trên 

trang 

thông 

tin điện 

tử và 

được 

cập nhật 

đầy đủ, 

kịp thời 

giáo dục pháp luật phường Trảng Bom. 

- Đăng tải Thông báo số 149/TB-STP thành 

phố Đồng Nai về việc công bố danh sách tổ 

chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn thành phố Đồng Nai. 

Link: https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/ 

 

 

 

Tiêu chí 

3 

Hoà giải ở cơ sở Đạt 04/04 

chỉ tiêu 

 Đạt 

04/04 

chỉ tiêu 

  

Chỉ tiêu 

1 

Thành lập, kiện toàn tổ hòa 

giải và công nhận tổ trưởng tổ 

hòa giải, hòa giải viên theo quy 

định của pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở 

Đạt 02/02 

nội dung 
 Đạt 

02/02 

nội dung 

  

 1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành 

lập, kiện toàn theo quy định của 

pháp luật về hoà giải ở cơ sở      

100% 100% 

 

Đạt - Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 

16/01/2026 của UBND xã (nay là UBND 

phường)  UBND xã (nay là UBND phường) 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

https://trangbom.dongnai.gov.vn/vi/
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2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, 

công nhận, cho thôi theo quy 

định của pháp luật về hoà giải ở 

cơ sở             

100% 100% Đạt năm 2026; 

- Công văn số 4415/UBND-NC ngày 24 

tháng 10 năm 2026 của UBND phường về 

việc rà soát, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn phường. 

- Thư mời số 35/MT-MTTQ-BTT ngày 

21/9/2026 của Ban thường trực Mặt trận Tổ 

Quốc Việt Nam về việc rà soát kiện toàn Tổ 

hòa giải sau sắp xếp các khu phố trên địa bàn 

phường Trảng Bom 

- Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 

30/10/2026 của UBND phường về việc cho 

thôi tham gia hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

phường Trảng Bom 

- Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 

30/10/2026 của UBND phường về việc kiện 

toàn các tổ hòa giải, công nhận Tổ trưởng, 

các hòa giải viên Tổ  hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn phường Trảng Bom 

Hàng năm Tổ trưởng của các tổ hòa giải cơ 

sở cũng đã có báo cáo về kết quả hoạt động 

của Tổ hòa giải (trong báo cáo có đánh giá 

hoạt động phối hợp hỗ trợ hiệu quả của các 

nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai 

công tác hòa giải cơ sở tại các khu phố) gửi 

UBND phường tổng hợp.  
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Chỉ tiêu 

2 

Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi 

phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa giải 

kịp thời, hiệu quả theo quy định 

của pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở  

Đạt 02/02 

nội dung 
 Đạt 

02/02 

nội dung 

  

 1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc 

phạm vi hoà giải ở cơ sở được 

tiếp nhận, giải quyết theo quy 

định của pháp luật về hoà giải ở 

cơ sở 

      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc 

đã hòa giải theo quy định/Tổng 

số vụ, việc hoà giải đã tiếp 

nhận trên địa bàn cấp xã) x 100 

(Trong năm đánh giá không phát 

sinh vụ, việc hòa giải được xác 

định là đạt chỉ tiêu này) 

100% 100% Đạt - Tổng số vụ, việc hòa giải  đã tiếp nhận và 

giải quyết theo quy định 21/21 vụ, việc, đã tổ 

chức hòa giải 21 vụ đạt tỷ lệ 100% 

- Đã hòa  giải thành 19/21 vụ, đạt tỷ lệ 90,5 

%, hòa giải không thành 02 vụ đạt tỷ lệ 9,5 

% 

- Báo cáo kết quả hoạt động của 07 tổ hòa 

giải tại 07 khu phố trên địa bàn phường 

- Sổ theo dõi hoạt động hòa giải 

 

2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ 

sở được hoà giải thành 

 

≥ 85% 100% Đạt  

Chỉ tiêu 

3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu 

quả của cá nhân, tổ chức trên 

địa bàn trong triển khai công 

tác hòa giải ở cơ sở 

Đạt 01/01 

nội dung 
 Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít 

nhất 02 (hai) hoạt động phối 

hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá 

≥ 80% 100% Đạt - Huy động đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 

tự ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên ở cơ 
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nhân, tổ chức trên địa bàn trong 

triển khai công tác hòa giải ở cơ 

sở. 

 

sở.  

- Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 29 tháng 

4 năm 2026 của UBND xã (nay là UBND 

phường) triển khai thực hiện Đề án “Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn xã Trảng 

Bom năm 2026 (nay là UBND phường 

Trảng Bom) 

- Kế hoạch số 28/KH-CAX ngày 21/01/2026 

của Công an xã Trảng Bom (nay là Công an 

phường Trảng Bom) về công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 của 

Công an xã Trảng Bom (nay là phường 

Trảng Bom)  

- Thư mời số 35/MT-MTTQ-BTT ngày 

21/9/2026 của Ban thường trực Mặt trận Tổ 

Quốc Việt Nam về việc rà soát kiện toàn Tổ 

hòa giải sau sắp xếp các khu phố trên địa bàn 

phường Trảng Bom. 

- Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 

19/06/2026 của UBND phường tổng kết thực 

tiễn thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa 

án năm 2020 ( sửa đổi bổ sung năm 2025). 

Báo cáo số 584/BC-UBND ngày 12/11/2026 

báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2024-2030” (tài liệu minh chứng 

chỉ tiêu 4 tiêu chí 2). 
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Chỉ tiêu 

4 

Bảo đảm nguồn lực về con 

người và kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở theo 

của quy định pháp luật về hòa 

giải ở cơ sở 

Đạt 04/04 

nội dung 
 nay là 

UBND 

phường 

Trảng 

Bom) 

  

 1. UBND cấp xã bố trí công 

chức làm công tác hoà giải ở cơ 

sở, bảo đảm cơ sở vật chất, 

phương tiện triển khai công tác 

hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp 

xã 

Có văn bản 

phân công 

công chức 

cấp xã thực 

hiện công 

tác hòa giải 

ở cơ sở; cơ 

sở vật chất, 

phương tiện 

bảo đảm 

triển khai 

công tác 

hoà giải ở 

cơ sở 

Văn 

phòng 

đã thực 

hiện 

phân 

công 

nhiệm 

vụ cho 

01 công 

chức 

phụ 

trách  

công tác 

hòa giải 

ở cơ sở; 

cơ sở 

vật chất, 

phương 

tiện 

được 

bảo 

đảm 

Đạt - Thông báo số 116/TB-VP ngày 09/10/2026 

của Văn phòng HĐND và UBND phường về 

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo, chuyên viên, 

nhân viên cơ quan Văn phòng HĐND và 

UBND phường Trảng Bom 
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2. Tỷ lệ hoà giải viên được 

cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 

năng hoà giải ở cơ sở    

 

≥ 90% 100% Đạt - Văn bản số 599/UBND-NC ngày 27 tháng 

5 năm 2026 của UBND phường về việc triển 

khai Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở 

cơ sở cho hòa giải viên. 

- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác 

PBGDPL: UBND phường đã cung cấp tài 

liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 

kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho 100% các hòa 

giải viên bằng các hình thức chia sẻ qua 

Zalo,  

-  Danh sách Hòa giải viên nhận tài liệu 

 

 

 

 

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ 

kinh phí hoạt động đúng mức chi 

theo quy định  

       

100% 100% Đạt -  Các Tổ hòa giải đều được hỗ trợ mức chi 

150.000đ/tháng/tổ để  mua văn phòng phẩm, 

nước uống; với số tiền 4.200.000 đồng 

- Hồ sơ, tài liệu thực hiện hỗ trợ kinh phí tổ 

hòa giải, hòa (kèm theo) 

- Đã chi hỗ trợ cho hòa giải viên tham gia 

hòa giải: 400.000 đ/vụ việc hòa giải thành; 

300.000 đ/vụ việc hòa giải không thành với 

với tổng số tiền 8.200.000 đồng. 

- Tổng số vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù 

lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy 

định 21/21 Tổng số vụ, việc hoà giải đã giải 

quyết. 

- Hồ sơ, tài liệu thực hiện chi hỗ trợ  thù lao 

cho hòa  hòa giải viên (kèm theo) 

 

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được 

hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên 

đúng mức chi theo quy định 

 

100% 100% Đạt  
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Người thực hiện 

 

 

 

 

Bùi Thị Nguyên  

              

                        KT. CHỦ TỊCH 

                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                       Phan Trung Tính 

 
 

 

 

Kết quả chung (5) Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 


